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TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ
TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
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BẢN CÁO BẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN                                                       ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1703000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên.
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NIÊM YẾT CỔ PHIẾU 
TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 (Đăng ký niêm yết số:…../ĐKNY do ………………cấp ngày….. tháng…. năm…..)
BẢN CÁO BẠCH VÀ CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI
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Trụ sở chính: 160 Minh Cầu – Thành phố Thái Nguyên
· Điện thoại : 0280 854 462
Fax: 0280 852 060
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

· [image: image23.png]Meé-xi-x6 »lo-va-ki-
21\8%?),6 2.20%. a1.40% __ Thuy Si
T 0.40%

Khac
.20



Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Điện thoại  : (84.4) 2 200 673   Fax: (84.4) 2 200 669

· Chi nhánh  : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

· Điện thoại  : (84.8) 9 142 956   Fax: (84.8) 8 218 510

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN 
· Ông/Bà
: Nguyễn Văn Đức 
· Chức vụ
: Phó phòng kế tóan công ty.
· Địa chỉ
: 160 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
· Điện thoại
: (280) 856425
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
(TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY)
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(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1703000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp.

 Đăng ký thay đổi lần thứ 06, ngày 08 tháng10 năm 2007)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU 
TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
(Đăng ký niêm yết số:…../ĐKNY do ……………………cấp ngày….. tháng…. năm…..)
	Tên cổ phiếu:
	Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG

	Loại cổ phiếu:      
	 Cổ phiếu phổ thông

	Mệnh giá:         
	10.000 đồng 

	Tổng khối lượng niêm yết:
	5.430.000 cổ phiếu 

	Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá:
	54.300.000.000 đồng 


TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY KIỂM TOÁN DELOITTE TOUCH TOMATSHU 
· Địa chỉ: Số 08 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 04.8524 123
Fax: 04.8524 143
TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
· Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại  : (04) 2.200.673 
Fax: (04) 2.200.669
· Chi nhánh  : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại  : (08) 9.142.956 
Fax: (08) 8.218.510
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PHẦN I

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Công ty xin lưu ý các nhà đầu tư về các nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua đó gián tiếp ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Công ty niêm yết khi các nhà đầu tư xem xét việc đầu tư vào Công ty.
1. Rủi ro về kinh tế 

Hiện nay hoạt động kinh doanh chính của Công ty TNG là sản xuất các mặt hàng may mặc. Cũng như bất kỳ doanh nghiệp nào khác hoạt động trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ biến động nào của nền kinh tế cũng đều ảnh hưởng đến Công ty.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế

Nền kinh tế ổn định và tăng trưởng sẽ thúc đẩy và làm gia tăng nhu cầu xã hội. Trong một nền kinh tế phát triển thì nhu cầu về các sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm cao cấp, ngày càng tăng. Ngược lại, khi kinh tế suy thoái, nhu cầu tiêu dùng cũng giảm hẳn. Sản phẩm may mặc là một trong những mặt hàng đáp ứng nhu cầu thiếu yếu của con người là ăn, mặc,…, do đó, nhu cầu đối với hàng may mặc, nhất là các sản phẩm thông thường ít chịu tác động của ảnh hưởng suy thoái kinh tế. 

Lãi suất
Để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn và dài hạn. Vì vậy, sự biến động lãi suất ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nếu lãi suất thị trường tăng sẽ làm tăng chi phí nợ, qua đó sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty. 
Tỷ giá hối đoái & Lạm phát
Hoạt động kinh doanh của Công ty thanh toán chủ yếu bằng ngoại tệ do cả đầu vào và đầu ra đều liên quan nhiều đến xuất nhập khẩu. Do đó, việc biến động tỷ giá chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.

Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua các chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Nếu tốc độ lạm phát cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, chắc chắn sẽ khiến chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty tăng cao do tăng giá nguyên vật liệu, giá nhân công,... Để đối phó với vấn đề này, Công ty luôn tăng cường hoạt động kiểm soát, quản lý biến động giá cả nguyên vật liệu để kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý linh hoạt nhằm tối thiểu hóa chi phí.
2. Rủi ro về luật pháp

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) là cơ hội để hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới đang mở ra trước mắt. Các công ty Việt Nam đang đứng trước các cơ hội làm ăn mới thông thoáng hơn nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về tính biến động pháp lý mang lại.
Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mới có hiệu lực thi hành vào ngày 01/07/2006, các luật liên quan đến đất đai, hoạt động đầu tư bất động sản sắp được sửa đổi bổ sung và ban hành mới sẽ tạo ra những biến động nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Rủi ro đặc thù
Rủi ro về cạnh tranh
TNG và các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chịu sự cạnh tranh rất gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc, Ấn Độ, In–đô–nê–xi–a,… Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ này luôn đòi hỏi Công ty phải đảm bảo chất lượng, giá cạnh tranh, đảm bảo  tiến độ hợp đồng,… 
Rủi ro về thị trường
Là một doanh nghiệp xuất khẩu nên mọi biến động của thị trường thế giới có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy Việt Nam chính thức gia nhập WTO năm 2006, song việc thực hiện lộ trình gia nhập còn cần có thời gian. Do đó, bên cạnh những thuận lợi Công ty vẫn còn chịu một số rủi ro từ việc áp thuế chống bán phá giá, cơ chế giám sát, các rào cản kỹ thuật,…từ các thị trường này. Dưới sự hỗ trợ của Bộ Công thương, Công ty đã chủ động xây dựng những phương án tích cực để phòng ngừa, đối phó như: Ký các đơn hàng giá cao, tham khảo mức giá FOB mà các đơn vị khác trong ngành đã thực hiện hoặc tham khảo tốc độ hàng xuất cùng chủng loại vào các thị trường nhạy cảm.
Rủi ro về nguồn cung cấp nguyên vật liệu 
Vì nguồn nguyên vật liệu chính của công ty thường phải nhập khẩu từ nước ngoài (hơn 90%), nên sự biến động về số lượng và giá cả của nguồn cung có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Trong thời gian qua, Công ty đã thực hiện các biện pháp để hạn chế các rủi ro này. Rủi ro về nguồn cung cấp nguyên vật liệu sẽ được phân tích cụ thể hơn ở trang 26 Bản cáo bạch này.
4. Rủi ro khác

Một số rủi ro khác ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty như thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, động đất,...
PHẦN II
NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH
ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
5. Tổ chức niêm yết
Ông Nguyễn Văn Thời 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG
Ông Lã Anh Thắng 
Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG
Bà Lý Thị Liên
Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG
Ông Nguyễn Huy Hoàng
Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty trong tương lai, cũng như đánh giá về giá chứng khoán niêm yết.
6. Tổ chức tư vấn

Ông Đỗ Huy Hoài 
Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá, lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng trên cơ sở các thông tin và số liệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cung cấp.
PHẦN III
CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT
Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:
· WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới
· UBND: Uỷ ban Nhân dân

· TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
· Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
· TNG: Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
· HĐQT: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
· Cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
· Điều lệ: Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
· CBCNV: Cán bộ – Công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
· Tổ chức đăng ký niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
· Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

· ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
· BKS: Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
· NHĐT & PTVN: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
· NH CT VN: Ngân hàng Công thương Việt Nam 
· VND: Đồng Việt Nam
· SX: sản xuất
· USD: đô–la Mỹ

· CP: cổ phần

· TNDN: (thuế) Thu nhập Doanh nghiệp
· TNCN: (thuế) Thu nhập Cá nhân

· LNTT: Lợi nhuận trước thuế

· BSC: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

· NVL: Nguyên vật liệu để sản xuất.

· SX: Sản xuất.
PHẦN IV
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
7. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Giới thiệu về Công ty

Tên đầy đủ

: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Tên tiếng Anh
: TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt 
: TNG
Trụ sở

: 160 Minh Cầu – Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại 

: 0280 854 462 

Fax

: 0280 852 060
Website

: www .tng.vn 

Email

: info@tng.vn
Mã số thuế

: 4600305723
Tài khoản giao dịch số  : 
· 3901.000000.3923 (VND)
tại NHĐT & PTVN chi nhánh Thái Nguyên

· 3901.037000.4036 (USD) 
tại NHĐT & PTVN chi nhánh Thái Nguyên

· 10201.00004.39204 (VND)
tại NH CT VN chi nhánh Thái Nguyên

· 10202.00000.47206 (USD)
tại NH CT VN chi nhánh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận ĐKKD số 1703000036 (đăng ký thay đổi lần thứ 06) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 08 tháng 10 năm 2007.
Vốn điều lệ của Công ty đăng ký: 80.000.000.000 đồng
Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm 30/06/2007 là 54.300.000.000 đồng, trong đó: 
	Thành phần sở hữu
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ (%)

	Cổ đông Nhà nước
	0
	0%

	Cổ đông nội bộ
	2.693.533
	49,6 %

	Cổ đông bên ngoài
	2.736.467
	50,4%

	Cổ phiếu quỹ
	0
	0%

	Tổng số
	5.430.000
	100%


Lịch sử hình thành và phát triển

· Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, tiền thân là Xí nghiệp May Bắc Thái, được thành lập ngày 22/11/1979 theo Quyết định số 488/QĐ – UB của UBND tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên), với số vốn ban đầu là 659,4 nghìn đồng. Xí nghiệp đi vào hoạt động ngày 02/1/1980, với 02 chuyền sản xuất. Sản phẩm của Xí nghiệp là quần áo trẻ em, bảo hộ lao động theo chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh. 
· Ngày 07/5/1981 tại Quyết định số 124/QĐ – UB của UBND tỉnh Bắc Thái sáp nhập Trạm May mặc Gia công thuộc Ty thương nghiệp vào Xí nghiệp, nâng số vốn của Xí nghiệp lên 843,7 nghìn đồng và năng lực sản xuất của xí nghiệp tăng lên 08 chuyền. Năm 1981 doanh thu của Công ty tăng gấp đôi so với năm 1980.
· Thực hiện Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thành lập lại doanh nghiệp nhà nước. Xí nghiệp được thành lập lại theo Quyết định số 708/UB –QĐ ngày 22 tháng 12 năm 1992 của UBND tỉnh Bắc Thái. Theo đó số vốn hoạt động của Công ty được nâng lên 577,2 triệu đồng. 

· Năm 1992 Xí nghiệp đầu tư 2.733 triệu đồng để đổi mới máy móc thiết bị, mở rộng thị trường tiêu thụ ra các nước EU và Đông Âu, đưa doanh thu tiêu thụ đạt 336 triệu đồng, giải quyết việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động.

· Năm 1997 Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty may Thái nguyên với tổng số vốn kinh doanh là 1.735,1 triệu đồng theo Quyết định số 676/QĐ-UB ngày 04/11/1997 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Cũng trong năm 1997, Công ty Liên doanh với Công ty May Đức Giang trực thuộc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam thành lập Công ty May Liên doanh Việt Thái với số vốn điều lệ là 300 triệu đồng, năng lực sản xuất là 08 chuyền may. 
· Năm 2000, Công ty là thành thành viên của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas).
· Ngày 02/01/2003 Công ty chính thức trở thành Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Thái Nguyên với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng theo Quyết định số 3744/QĐ-UB ngày 16/12/2002.
· Năm 2006 Công ty nâng vốn điều lệ lên trên 18 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông ngày 13/08/2006 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy TNG Sông công với tổng vốn đầu tư là 200 tỷ đồng. 
· Ngày 18/03/2007 Công ty nâng vốn điều lệ lên trên 54,3 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông ngày 18/03/2007 và phê duyệt chiến lược phát triển Công ty  đến năm 2011 và định hướng chiến lược cho các năm tiếp theo

· Ngày 17/05/2007 Công ty đã đăng ký công ty đại chúng với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
· Ngày 28/08/2007 Đại hội đồng Cổ đông bằng xin ý kiến đã biểu quyết bằng văn bản quyết định đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
Quá trình tăng vốn của Công ty kể từ ngày cổ phần hoá.
Vốn điều lệ của Công ty ban đầu khi cổ phần hóa là 10 tỷ đồng. Từ đó đến nay Công ty đã trải qua các lần tăng vốn như sau: 
Đợt 1

Phát hành thêm 160.000 cổ phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tương đương 16.000.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện từ ngày 14/8/2006 – 20/01/2007.
Phát hành 60.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

· Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (78 người)
· Tỷ lệ phân bổ quyền: 10:6 (10 cổ phiếu được thưởng thêm 6 cổ phiếu mới). 

· Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận để lại và các quỹ từ năm 2003 đến 2006.
· Ngày kết thúc đợt phát hành: 20/01/2007
Phát hành thêm 100.000 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu
· Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu (78 người)

· Giá phát hành: 100.000 đồng/ cổ phần
· Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu)
· Thời gian thực hiện từ 14/08/2006 đến 20/01/2007.
Kết quả phát hành
· Tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2006 là 31/12/2006 đợt phát hành tăng vốn chưa kết thúc, do đó vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2006 chỉ là 18.402.603.315 đồng . 

· Việc phát hành theo quyền mua cổ phiếu: được thực hiện thành công với số cổ phiếu phát hành là 100.000 cổ phần
· Đợt 2 

Phát hành thêm 2.830.000 cổ phiếu, tương đương 28.300.000.000 đồng.

Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành: 54.300.000.000 đồng

· Đối tượng phát hành: Cho 98 cá nhân đầu tư gồm 78 cổ đông hiện hữu và 20 cổ đông bên ngoài.

· Số lượng phát hành: 2.830.000 cổ phiếu
· Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần.
· Thời gian thực hiện từ 19/03/2007 đến 21/03/2007.
· Kết quả đợt phát hành:

· Số lượng phát hành: 2.830.000 cổ phiếu
· Tổng số cổ đông sau đợt phát hành: 98 cổ đông
Theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng sẽ được Hội Đồng Quản Trị quyết định và thông báo sau.

Những thành tích đạt được

Trải qua một quá trình phấn đấu kiên trì, Công ty đã tự khẳng định, đứng vững và phát triển. Ý chí quyết tâm cao của toàn thể Cán bộ CNV và Ban lãnh đạo Công ty đã được đáp lại bằng những thành quả sau: 
Năm 1998
·  Bằng khen của Thủ trướng Chính phủ về “Đã có nhiều thành tích trong công tác sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ Tổ quốc”.
Năm 2000
· Chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas)
· Huân chương Lao động hạng ba số 75 KT/CT của Chủ tịch nước trao tặng
Năm 2001 
· Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO – 9001
Năm 2004 
· Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại Quyết định số 1229/2004/QĐ –BTM về “Đạt thành tích xuất khẩu xuất sắc trong năm 2003”
Năm 2005 
· Bằng khen số 0360/PTM – TĐKT của Chủ tịch phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam về “Những thành tích trong sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2004”
· Bằng khen số 324/QĐ – VP của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về “Thành tích trong phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh năm 2004”
· Giải “Nhà cung cấp tốt nhất trong năm” do Công ty The Childrens Place Hoa Kỳ trao tặng tại Thượng Hải, Trung Quốc
· Giải “Doanh nghiệp uy tín – Chất lượng 2005” do tòa soạn Thông tin Quảng cáo ảnh Thương mại – Bộ Thương Mại trao tặng
Năm 2007
· Giải “Cúp vàng Văn hóa doanh nhân Việt Nam 2007”
· Giải “Danh hiệu nhà quản lý giỏi lần 2  – 2007”
· Giải “Doanh nghiệp tiêu biểu ngành dệt may Việt Nam – 2007/ Doanh nghiệp có hiệu quả SXKD tốt ”
· Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam “trao tặng giải danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2007”
Ngành nghề kinh doanh

· Sản xuất và mua bán hàng may mặc
· Sản xuất bao bì giấy, nhựa làm túi nilon, áo mưa nilon và nguyên, phụ liệu hàng may mặc
· Đào tạo nghề may công nghiệp
· Mua bán máy móc thiết bị công nghiệp, thiết bị phòng cháy chữa cháy

· Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp
· Vận tải hàng hoá đường bộ, vận tải hàng hoá bằng xe taxi

· Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh.
· Đầu tư xây dưng cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.
8. Cơ cấu tổ chức Công ty
· TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ

: Số 160 – Đường Minh Cầu – Phường Phan Đình Phùng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại
: 028.854 462 – 028.855 617 

Fax

: 0280 852 060



Website

: www.tng.vn
Email

: info@tng.vn
Số nhân viên
: 260 người

· CHI NHÁNH MAY VIỆT ĐỨC
Địa chỉ
: 160 Đường Minh Cầu, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 
Điện thoại
: (280) – 854461
· Số dây chuyền sản xuất
: 14 

· Sản phẩm chính

: Áo Jacket, Quần Âu

· Số lao động


: 800 người.
· CHI NHÁNH MAY VIỆT THÁI
Địa chỉ
: Số 221 Đường Thống Nhất Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 
Điện thoại
: (280) – 858545
· Số dây chuyền sản xuất
: 16 

· Sản phẩm chính

: Áo Jacket, Quần Âu.
· Số lao động


: 1.000 người.

· CHI NHÁNH MAY VIỆT MỸ
Địa chỉ
: Khu Công Nghiệp B Thị Xã Sông Công Tỉnh Thái Nguyên 
Điện thoại
: (280) – 852324
· Số dây chuyền sản xuất
: 60
· Sản phẩm chính

: Áo Jacket, Quần Bò, Quần Âu

· Số lao động


: 1.900 người.
· TRUNG TÂM THỜI TRANG TNG
Địa chỉ
: số 160 đường Minh Cầu, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại
: (280) – 210595
·  Kinh doanh hàng may mặc thời trang tại thị trường nội địa mang thương hiệu TNG

· Số lao động


: 39 người

9. Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

Công ty Cổ phần  Đầu tư và Thương mại TNG được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty và có nhiệm vụ: 
· Thông qua Điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh và chủ trương chính sách dài hạn trong việc phát triển của Công ty;
· Quyết định cơ cấu vốn, cơ cấu tổ chức và hoạt đông của Công ty;
· Bầu, bãi nhiệm Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;

· Các nhiệm vụ khác do Điều lệ quy định.

Hội đồng Quản trị 
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan tới mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Hội đồng Quản trị có nhiệm vụ:
· Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất của Công ty;

· Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động của Công ty;

· Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;

· Kiến nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty;

· Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

Các nhiệm vụ khác do Điều lệ quy định.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện có 5 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Lã Anh Thắng – Uỷ viên

3. Ông Nguyễn Việt Thắng – Uỷ viên

4. Bà Lý Thị Liên – Uỷ viên

5. Bà Đoàn Thị Thu – Uỷ viên

Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát  là cơ quan thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu
Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Minh Thọ – Tiến sỹ kinh tế, chủ nhiệm khoa kế toán trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên – Ủy viên

3. Bà Cao Thị Tuyết – Uỷ viên 
Ban Giám đốc 

Ban Giám đốc bao gồm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc, do Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm. Trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông về các quyết định của mình. Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

· Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT, kế hoạch kinh doanh;

· Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

· Ký các văn bản, hợp đồng, chứng từ theo sự phân cấp của Điều lệ Công ty;

· Báo cáo trước HĐQT tình hình hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Công ty trước Hội đồng quản trị;

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Phó Tổng Giám đốc là người hỗ trợ cho Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành Công ty trong mảng công việc được giao.

Ban Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên:

1.  Ông Nguyễn Văn Thời – Tổng Giám đốc

2.  Ông Lãnh Anh Thắng – Phó tổng giám đốc

3.  Bà Lý Thị Liên – Kế toán trưởng

Các phòng chức năng 

a. Phòng Thị trường
Chức năng: Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Nhiệm vụ:
· Tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm nhà cung cấp nguyên, phụ liệu, dịch vụ và chăm sóc khách hàng

· Tổ chức thiết kế mẫu, may mẫu chào hàng và xây dựng giá thành để ký hợp đồng

· Cân đối, điều tiết và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện đơn hàng của các đơn vị trong Công ty

· Xác định mặt hàng sản xuất, tỷ lệ mặt hàng sản xuất để ký hợp đồng đơn hàng cho phù hợp với cơ cấu thiết bị và khả năng đầu tư của Công ty

· Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị
b. Phòng Kỹ thuật Công nghệ

Chức năng: Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác kỹ thuật và công nghệ
Nhiệm vụ:

· Thiết kế, nhập mẫu sản phẩm để chào hàng cho các khách hàng

· Kiểm tra sản phẩm được khách hàng duyệt trước khi vào sản xuất

· Kiểm tra mẫu trước khi trình duyệt sản xuất

· Lập hồ sơ hàng cho các chi nhánh
· Kiểm tra về mặt kỹ thuật trước khi đưa sản phẩm vào sản xuất tại các chi nhánh

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

[image: image3]
c. Phòng Xuất nhập khẩu 
Chức năng: Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác maketing và xuất, nhập khẩu hàng hoá.

Nhiệm vụ:
· Xây dựng chiến lược phát triển công tác maketing, phát triển thương hiệu Công ty

· Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng

· Quản lý Website và quảng bá hình ảnh Công ty

· Thực hiện công tác maketing

· Thực hiện nghiệp vụ xuất, nhập khẩu hàng hoá
d. Phòng Tổ chức – Hành chính
Chức năng: Quản lý công tác tổ chức nhân sự, quản lý lao động, tiền lương và công tác quản trị hành chính của Công ty.

Nhiệm vụ:
· Sắp xếp bộ máy tổ chức quản lý phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty

· Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

· Xây dựng nội qui, qui chế quản lý về công tác lao động, tiền lương

· Xây dựng các chính sách về tiền lương, tiền thưởng để thu hút nhân tài vào làm việc tại Công ty

· Tổng hợp báo cáo, phân tích chất lượng nguồn nhân lực của Công ty

· Kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý lao động, tiền lương của toàn Công ty

· Chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao động toàn Công ty

· Quản lý quĩ tiền mặt của Công ty

· Thực hiện công tác bảo vệ tài sản của CBCNV và của toàn Công ty

· Thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự và công tác dân quân tự vệ của Công ty
e. Phòng Kế toán – Tài chính – Thống kê
Chức năng: Quản lý công tác tài chính, kế toán , thống kê của Công ty.

Nhiệm vụ:
· Thực hiện công tác kế toán của các xí nghiệp, trung tâm và văn phòng Công ty

· Đáp ứng đầy đủ, kịp thời tiền vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

· Lập hồ sơ đòi tiền khách hàng, theo dõi và thu hồi công nợ của Công ty

· Kiểm soát giá thành, kiểm soát hợp đồng nhập, xuất

· Kiểm tra thanh, quyết toán và quản lý giá thành xây dựng cơ bản.

· Quản lý giá thành sản xuất của toàn Công ty
· Kiểm tra, tổng hợp báo cáo thống kê tháng, quí, năm toàn Công ty

· Kiểm tra, tổng hợp và phân tích báo cáo quyết toán tài chính tháng, quí, năm toàn Công ty
· Tổng hợp, phân tích tỷ lệ các khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm

· Phối hợp với các đơn vị xây dựng và giao kế hoạch SXKD hàng năm

· Xây dựng qui chế quản lý tài chính của Công ty
f. Phòng Xây dựng cơ bản
Chức năng: Quản lý công tác xây dựng cơ bản của Công ty

Nhiệm vụ:
· Xây dựng kế hoạch đầu tư, chiến lược đầu tư của Công ty

· Xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn

· Lập hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục công trình xây dựng cơ bản (Kể cả công trình sửa chữa, cải tạo)

· Thực hiện công tác giám sát kỹ thuật các hạng mục công trình xây dựng cơ bản

· Lập phương án khai thác, sử dụng có hiệu quả toàn bộ diện tích đất đai của Công ty

· Quản lý, duy tu bảo dưỡng chất lượng công trình xây dựng cơ bản

· Xây dựng qui định phân cấp quản lý khai thác sử dụng và duy tu bảo dưỡng các công trình xây dựng cơ bản của Công ty
g. Phòng Quản lý thiết bị
Chức năng: Quản lý thiết bị và công tác an toàn của Công ty.

Nhiệm vụ:
· Xây dựng kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị, trang bị dụng cụ sản xuất, phương tiện vận tải

· Xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, trang bị dụng cụ cho sản xuất và phương tiện vận tải

· Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị của toàn Công ty

· Xây dựng qui trình vận hành máy móc thiết bị của Công ty

· Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động của Công ty

· Xây dựng nội qui, qui chế về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt

· Tổ chức tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các đơn vị và toàn thể CBCNV trong Công ty

· Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn của Công ty. Chỉ đạo khắc phục ngay các nguy cơ và sự cố mất an toàn trong lao động sản xuất

· Xây dựng qui định về việc phân cấp quản lý thiết bị, quản lý an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của Công ty

h. Phòng Công nghệ Thông tin
Chức năng: Quản lý hệ thống mạng nội bộ, quản lý thiết bị văn phòng và quản lý Website của Công ty.
Nhiệm vụ:
· Tổng hợp kế hoạch đầu tư thiết bị văn phòng của Công ty

· Quản lý trang thiết bị văn phòng của toàn Công ty

· Quản trị hệ thống mạng nội bộ trong toàn Công ty

· Tiếp nhận thông tin để cập nhật lên Website của Công ty

· Thiết kế, đổi mới giao diện Website và quản trị Website của Công ty

· Quản lý hòm thư điện tử

· Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm quản lý vào công tác quản lý của Công ty

10. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 05/09/2007
Cơ cấu cổ đông 
	Nội dung
	Số lượng cổ đông
	Số lượng cổ phần

	Tỷ lệ (%)

	Nhà nước:
	0
	0
	0%

	Tổ chức:
	1
	950.000
	17.50% 

	+ Trong nước:
	1
	950.000
	17.50%

	+ Ngoài nước:
	0
	0
	0%

	Cá nhân:
	255
	4.480.000
	82.50%

	+ Trong nước:
	255
	4.480.000
	82.50%

	+ Ngoài nước:
	0
	0
	0%

	Tổng số
	256
	5.430.000
	100%


Danh sách cổ đông nắm trên 5% vốn điều lệ
	TT
	Họ và tên
	Số CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Nguyễn Văn Thời
	090117808
	Số 96 phường Phan Đình Phùng Thái Nguyên 
	792.814
	14.60 %

	2
	Công ty TNHH Chứng khoán NHĐT & PT Việt Nam
	010400001
	Tầng 10 tháp A Vincom – 191 Bà Triệu, Hà Nội
	950.000
	17.50 %


Ghi chú: số cổ phần thực tế do BSC nắm giữ là 400.000 cổ phần, tương đương với 7.37% vốn điều lệ thực góp, 550.000 cổ phần còn lại do BSC đứng tên theo Hợp đồng Mua bán Chứng khoán Kỳ hạn (Hợp đồng Repo) số 013/2007/REPO/BSC/DVKH ngày 06/06/2007 
Danh sách cổ đông sáng lập 

	STT
	Tên cổ đông sáng lập
	Giá trị vốn góp

	Tỷ lệ (%)
	Loại cổ phần

	1
	Nhà Nước
	0
	0
	Phổ thông

	2
	Nguyễn Văn Thời
	7.928.140.000
	14.60%
	Phổ thông

	3
	Nguyễn Huy Hoàng
	1.888.030.000
	3.48%
	Phổ thông

	4
	Lã Anh Thắng
	907.870.000
	1.67%
	Phổ thông

	5
	Lý Thị Liên
	651.730.000
	1.20%
	Phổ thông

	6
	Nguyễn Việt Thắng
	1.320.480.000
	2.43%
	Phổ thông

	7
	Đoàn Thị Thu
	374.000.000
	0.69%
	Phổ thông

	8
	Cổ đông khác
	41.229.750.000
	75.93%
	Phổ thông

	
	Tổng cộng
	54.300.000.000
	100%
	Phổ thông


Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thành lập từ năm 2003 đến nay đã được 4 năm nên quy định về hạn chế chuyển nhượng đối với cổ đông sáng lập không còn hiệu lực.
11. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết
Không có

12. Hoạt động kinh doanh
Các nhóm sản phẩm của Công ty
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung vào các sản phẩm chủ yếu sau:
· Hàng áo Jackets: Jacket chất liệu Micro, Jacket áo choàng dài, Jacket có bông, hàng jile, áo choàng, hàng trượt tuyết, Hàng ép nhiệt Seam sealing, hàng đồng phục
· Hàng quần: Quần tây, quần soóc Cargo pants, quần lửng ngắn Cargo shorts, quần trượt tuyết, Váy các loại, các loại chất liệu Denim, hàng đồng phục
Cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong ngành may hiện nay, phần lớn sản phẩm của Công ty được xuất khẩu theo các đơn hàng đặt trước. Sản phẩm của Công ty được sản xuất theo kiểu dáng và tiêu chuẩn đặt hàng của nhà tiêu thụ với các yêu cầu khá nghiêm ngặt về nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm cũng như các quy định liên quan khác. 
Sản lượng sản phẩm qua các năm
Cơ cấu doanh thu năm 2005 – 2006 và 6 tháng đầu năm 2007
Đơn vị: triệu  đồng
	Chủng loại
	Năm 2005
	Năm 2006
	Nửa đầu năm 2007

	
	Doanh thu
	%
	Doanh thu
	%
	Doanh thu
	%

	Áo
	60,42
	57%
	110,4
	60%
	80,37
	57%

	Jacket Nam 2 lớp
	10,60
	10%
	23,92
	13%
	8,46
	6%

	Jacket 3 in 1
	12,72
	12%
	40,48
	22%
	25,38
	18%

	Vest
	22,26
	21%
	22,08
	12%
	21,15
	15%

	Áo Nỷ Polar fleece
	14,84
	14%
	23,92
	13%
	25,38
	18%

	Quần
	45,58
	43%
	73,6
	40%
	60,63
	43%

	Soóc Caggo
	4,24
	4%
	14,72
	8%
	12,69
	9%

	Soóc Lửng
	9,54
	9%
	11,04
	6%
	11,28
	8%

	Soóc Denim
	24,38
	23%
	31,28
	17%
	19,74
	14%

	Short pant
	7,42
	7%
	16,56
	9%
	16,92
	12%

	Tổng cộng
	106
	100%
	184
	100%
	141
	100%


Bên cạnh ngành truyền thống là may mặc Công ty còn triển khai một số hoạt động khác như sản xuất bao bì, nguyên phụ liệu ngành may, vận tải hàng hoá, đào tạo nghề may,… Tuy nhiên, các hoạt động này mới chỉ đáp ứng nhu cầu trong nội bộ Công ty, chưa trực tiếp đem lại doanh thu và lợi nhuận.
Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm các năm 2004, 2005, 2006 và 6 tháng đầu năm 2007
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Bốn năm sau khi cổ phần hoá, doanh thu của Công ty đã có bước tăng trưởng vượt bậc, từ 42 tỷ năm 2002 lên 184 tỷ năm 2006 (tăng 4.4 lần, bình quân 45%/năm). Xuất khẩu là nguồn thu chính của Công ty (98%), trong đó Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất với 66.5% tổng doanh thu xuất khẩu, sau đó là các thị trường Mê –xi –cô, Ca –na –đa và Đức. Đây đồng thời cũng là các thị trường đem lại nguồn lợi nhuận chính cho Công ty. Tương tự như doanh thu, thị trường nước ngoài cũng là nơi đem lại cho Công ty 98% lợi nhuận trước thuế hàng năm.
Cơ cấu lợi nhuận trước thuế năm 2005 – 2006 và 6 tháng đầu năm 2007
Đơn vị: triệu đồng

	Chủng loại
	Năm 2005
	Năm 2006
	Nửa đầu năm 2007

	
	Lợi nhuận
	%
	Lợi nhuận
	%
	Lợi nhuận
	%

	Áo
	2.120,97
	61%
	2.094,69
	41%
	5.248,56
	57%

	Jacket Nam 2 lớp
	208,62
	6%
	204,36
	4%
	276,24
	3%

	Jacket 3 in 1
	556,32
	16%
	613,08
	12%
	2117,84
	23%

	Vest
	869,25
	25%
	613,08
	12%
	1197,04
	13%

	Áo Nỷ Polar fleece
	486,78
	14%
	664,17
	13%
	1657,44
	18%

	Quần
	1.356,03
	39%
	3.014,31
	59%
	3.959,44
	43%

	Soóc Caggo
	69,54
	2%
	204,36
	4%
	276,24
	3%

	Soóc Lửng
	382,47
	11%
	459,81
	9%
	460,4
	5%

	Soóc Denim
	243,39
	7%
	1072,89
	21%
	1197,04
	13%

	Short pant
	660,63
	19%
	1277,25
	25%
	2025,76
	22%

	Tổng cộng
	3.477,0
	93%
	5.109
	100%
	9.208
	100%


Biểu đồ lợi nhuận trước thuế theo sản phẩm các năm 2004, 2005, 2006 và 6 tháng đầu năm 2007
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Nguyên vật liệu
Nguồn nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu của Công ty được cung cấp bởi nhiều nguồn khác nhau, cả trong nước (khoảng 3%) và nước ngoài (hơn 97%). Trong hai năm gần đây tỷ trọng nguyên vật liệu từ Trung Quốc (woven, lông giả, taffeta,…) tăng đột biến (từ 17% năm 2004 lên 44,5% năm 2006), vượt qua cả Hàn Quốc và Hồng Kông, do chất lượng đáp ứng được yêu cầu, chủng loại phong phú và giá cả cạnh tranh. Nguồn cung cấp nguyên phụ liệu của Công ty chủ yếu là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan (chiếm hơn 90%). Ngoài ra Công ty còn nhập nguyên phụ liệu từ những nước khác như Pa-kix-tan, Ma-lai-xi-a,...
Cơ cấu nguyên vật liệu theo nước sản xuất các năm 2004 – 2006 
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Sự ổn định của các nguồn cung cấp
Trải qua quá trình hoạt động, Công ty đã hợp tác và xây dựng được mối quan hệ truyền thống ổn định với các nhà cung cấp (kể cả các nhà cung cấp được chỉ định) từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,… đồng thời để tiếp cận các thị trường này, Công ty có người của Công ty đại diện tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc để tìm nguồn, kiểm tra chất lượng, tiến độ và giá cả nhằm chủ động nguồn nguyên, phụ liệu kịp thời cho sản xuất. 
Một số hợp đồng mua nguyên, phụ liệu đang được thực hiện/ đã được ký kết

Đơn vị: Nghìn USD

	Đối tác
	Tên hợp đồng
	2007
	2008
	2009
	Hàng hoá

	LIBERTY MILLS LTD

	01 TN –LM(TCP 07) (22/12/2006)
	4.142
	5.652
	7.700
	Vải chính, vải lót các loại

	KAI CHERNG ENTER PRICE
	01 TN –T W (CS –F07)
	572
	1.572
	2.572
	Vải chính, phụ liệu các loại

	REALTY TEXTILE CO., LTD
	02TN –RT(TCP –07) (10/01/2007)
	1.349
	3.349
	5.500
	Vải chính, vải lót các loại

	JANGKI TEXTILE CO., LTD
	01 TN –JK(CAP –07)
	175
	775
	1.000
	Vải chính, vải lót các loại

	OS – SONG 
	01 TN –JK(CAP –07)
	1.175
	1.775
	3.000
	Vải chính, vải lót các loại

	FULTIDE ENTERPRISE CO., LTD
	01TN –FT (CAP –SPR 07)
	691
	1.691
	3.000
	Vải chính, vải lót các loại


Mặc dù nguồn cung nguyên vật liệu trong nước không sẵn (hơn 70% nguyên phụ liệu ngành may phải nhập khẩu) song nguồn cung từ các nước Trung Quốc, Đài Loan,… lại khá dồi dào, phong phú và giá cả hợp lý và rất cạnh tranh. Ngoài ra đây đều là những thị trường có ngành may mặc khá phát triển, vị trí địa lý lại khá thuận lợi nên việc tiếp cận các nguồn cung này khá dễ dàng. Nhờ xây dựng được quan hệ tốt với các nhà cung cấp, Công ty đã tìm kiếm được nguồn nguyên vật liệu đáp ứng hơn 90% nguyên phụ liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất từ nay đến năm 2009.
Ảnh hưởng của nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận

Đối với TNG, nguyên vật liệu chiếm tới 65% - 70% giá vốn hàng bán, do đó biến động về giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Phần lớn sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG dưới dạng hợp đồng mua nguyên phụ liệu, xuất thành phẩm, còn gọi là FOB (Free on Board). Nguyên vật liệu tốt với giá cạnh tranh sẽ giúp Công ty tiết kiệm chi phí, qua đó giúp Công ty tăng lợi nhuận đáng kể. 
Mặt khác, với một số hợp đồng chỉ định thầu, giá cả nguyên vật liệu được khách hàng chấp nhận trước khi ký kết. Do đó ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu tới doanh thu và lợi nhuận của những hợp đồng này cũng hạn chế hơn.
Cơ cấu chi phí theo khoản mục
ĐVT: triệu đồng
	Chi phí
	Năm 2005
	Năm 2006
	1 –6/2007

	
	Giá trị
	% Doanh thu
	Giá trị
	% Doanh thu
	Giá trị
	% Doanh thu

	Giá vốn hàng bán
	86.564     
	81,61%
	146.172
	79,41%
	113.713
	80,53%

	Chi phí bán hàng
	3.840      
	3,62%
	7.476
	4,06%
	4.470
	3,17%

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	9.291     
	8,76%
	20.323
	11,04%
	11.138
	7,88%

	Chi phí tài chính
	2.447 
	2,31%
	6.079
	3,30%
	3.956
	2,80%

	Tổng chi phí hoạt động
	102.142
	96,30%
	180.050
	97,81%
	133.277
	94,38%


Năm 2006, Công ty thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao dẫn đến tỷ trọng chi phí trên doanh thu của Công ty tăng nhẹ (từ 96,3% năm 2005 lên 97,8%). Tuy tỷ trọng chi phí trên doanh thu trong năm 2006 tăng nhẹ nhưng đây là năm ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của Công ty về nhiều mặt doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng về quy mô sản xuất. 
Việc thiết lập được hệ thống các nhà thầu phụ tốt bằng việc thường xuyên đánh giá năng lực các nhà thầu phụ, xây dựng được đội ngũ cán bộ trực tiếp khai thác mua các nguồn nguyên liệu tại các đơn vị cung cấp mà không thông qua các đại lý và hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm soát tốt chi phí, nhất là chi phí nguyên phụ liệu đã giúp Công ty giảm được chi phí sản xuất.
Trình độ công nghệ 
Từ sau khi cổ phần hóa, công ty đã đầu tư các thiết bị chuyên dùng tự động tiên tiến, hiện đại, với tổng giá trị đầu tư lên tới 76 tỷ bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, để nâng cao năng suất và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 
Một số loại máy móc thiết bị chuyên dụng của Công ty 
	Chủng loại 
	Nhãn hiệu
	Nước SX
	Số lượng
	Năm SX

	Máy bổ túi quần
	BEISLER –DUERKOPP ADLER UNIVERSAL –FLAP
	Đức
	4
	2007

	Máy ép keo
	VEIT – KANNEGIESSER BX 1000
	Đức
	1
	2007

	Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ
	PEGASUS M832 –86 –5x6
	Nhật Bản
	24
	2007

	Máy thùa phẳng điện tử
	BROTHER HE –800A –2
	Nhật Bản
	15
	2006, 2007

	Máy may đáp túi
	KANSAI SPECIAL WX8842 –1
	Nhật Bản
	12
	2007

	Máy may cạp mũi may móc xích
	KANSAI SPECIAL DLR –1508P 1/4 –1 –1/4
	Nhật Bản
	4
	2007

	Máy may gấu có cắt chỉ tự động
	KANSAI SPECIAL RX –9701J –CD/UTC –A
	Đài Loan
	12
	2007

	Máy cuốn ống mũi móc xích kép
	BROTHER DA 9280 –5 –364
	Nhật Bản
	10
	2007

	Bàn là treo
	SILVERSTAR ES –94A
	Hàn Quốc
	18
	2007

	Máy cắt nhám tự động
	JUKI 1930 HS
	Nhật Bản
	2
	2004


Đối với lĩnh vực dịch vụ, với 98% hàng xuất khẩu, Công ty đã áp dụng hệ thống thanh toán qua thẻ thông minh, hệ thống TRADECARD với các ngân hàng lớn tại nước ngoài, nhất là tại Mỹ.
Song song với việc đổi mới công nghệ sản xuất, công ty cũng không ngừng nâng cao công nghệ trong quản lý và điều hành. Công ty đã đưa vào sử dụng các các phần mềm quản lý điều hành sản xuất để tăng tính chủ động, tính chính xác và kịp thời trong quản lý sản xuất.
Một số phần mềm ứng dụng tại Công ty TNG

	STT
	Tªn phÇn mÒm
	LÜnh vùc øng dông.

	1
	Standard
	Qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n.

	2
	Quanlykho
	Qu¶n lý vËt t​­.

	3
	Qu¶n lý b¸n hµng
	Qu¶n lý b¸n hµng.

	4
	Atteldane System
	Qu¶n lý chÊm c«ng.

	5
	GSHRM
	Qu¶n lý nh©n sù tiÒn l​­¬ng.

	6
	Dù to¸n
	Qu¶n lý Dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n.

	7
	§iÒu hµnh s¶n xuÊt
	Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh qu¸ trÝnh s¶n xuÊt.

	8
	MD –Modepro –V5R2
	NhËp mÉu, thiÕt kÕ, nh¶y cì.

	9
	DN –Markpack –V5R2
	Gi¸c s¬ ®å.

	10
	Accumark
	NhËp mÉu, thiÕt kÕ, gi¸c s¬ ®å.


Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Để tăng tính chủ động về sản xuất sản phẩm và đa dạng hoá chủng loại, mở rộng thị phần trong nước, năm 2005 Công ty đã thành lập Trung tâm Thời trang TNG với nhiệm vụ kinh doanh sản phẩm thời trang mang thương hiệu TNG. Trải qua hơn hai năm hoạt động Công ty đã cho ra các mẫu sản phẩm mới để chiếm lĩnh thị trường nội địa, trước tiên là hàng đồng phục học sinh, sinh viên, trang phục công sở. Các sản phẩm hướng tới phục vụ đối tượng là nhân dân có thu nhập thấp và trung bình đang được nghiên cứu, thăm dò để đưa vào sản xuất hàng loạt. Dự kiến các sản phẩm mới phục vụ thị trường trong nước này sẽ chiếm tỷ trọng từ 10 – 15% doanh thu toàn Công ty.

Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm

Thị trường Hoa Kỳ (chiếm hơn 65% doanh thu xuất khẩu của Công ty) là một thị trường đòi hỏi rất khắt khe về chất lượng. Cụ thể như các khách hàng The Children’s Place, Colombia Sport Wear,… trước khi đặt hàng đều tiến hành đánh giá xem các nhà máy có đạt Tiêu chuẩn của Hoa Kỳ (American Standard) hay không. Do đó việc xây dựng các quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo hàng do Công ty sản xuất ra đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, giảm thiểu tỷ lệ sản phẩm hỏng, lỗi, qua đó vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao uy tín của Công ty.
Sơ đồ các công đoạn kiểm tra trong quá trình sản xuất
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Năm 2001 Công ty đã nghiên cứu và triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 –2000. Để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình xây dựng và chuẩn hoá các quy trình chuẩn cho mọi khâu của quá trình sản xuất, từ khi nhập đầu vào đến khi ra sản phẩm cuối cùng, Công ty đã mời Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn tại Hà Nội tư vấn xây dựng quy trình và đào tào cho cán bộ công nhân viên của Công ty về việc quản lý theo tiêu chuẩn ISO. Hiện Công ty đã ban hành và áp dụng 25 quy trình trong các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh và tổ chức điều hành Công ty. Tháng 9/2001 TNG đã được tổ chức Directorate for Standards and Quality STAMEQ, Tổ chức QUACERT và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001.
Bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm là phòng kỹ thuật, khớp nối tất cả các khâu kiểm tra và xử lý khi có vấn đề phát sinh. Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật là các kiểm tra viên là những cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm đã từng công tại các trường may, viện công nghệ may, có mặt trong từng dây chuyền của quá trình sản xuất, tạo nên một hệ thống kiểm tra liên hoàn. 
Hoạt động Marketing
Trải qua 28 năm hoạt động và phát triển, TNG đã trở nên khá quen thuộc với các hãng cung cấp hàng may mặc trên thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ và Canada. Năm 2006 Công ty đã được The Children’s Place (Hoa Kỳ) trao tặng danh hiệu “Nhà cung cấp uy tín”. Đạt được điều này, bên cạnh chất lượng và giá thành sản phẩm không thể không kể tới sự đóng góp của hoạt động marketing. 
Trong những năm tới, Công ty xác định thị trường xuất khẩu vẫn là chủ lực. Tuy nhiên để tránh việc quá phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ, Công ty sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường Mê –hi –cô và Nam Mỹ. Đồng thời, Công ty sẽ tăng cường tiếp cận, mở rộng và từng bước thâm nhập vào thị trường nội địa.
Đối với khách hàng truyền thống: Công ty luôn duy trì và không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ với khách hàng truyền thống để khách hàng luôn cảm thấy hài lòng với các sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Hằng năm Công ty đều tổ chức gặp gỡ, trao đổi đánh giá quá trình làm việc trong năm để lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng, từ đó rút kinh nghiệm trong giai đoạn tiếp theo. 
Để tiếp cận các khách hàng mới, nhất là tại thị trường xuất khẩu, Công ty cũng thường xuyên tham gia các hội chợ quốc tế (như hội chợ hàng dệt may tại Hoa Kỳ, Đức, Trung Quốc, Liên bang Nga...) và các chương trình xúc tiến thương mại cấp Quốc gia, các chương trình liên kết với Vinatex và Vitas, các hội thảo về dệt may và xuất khẩu tổ chức tại Hà Nội, các đơn vị trong ngành. 

Đối với các nhà cung cấp, hàng năm Công ty đều đánh giá, tôn vinh các nhà cung cấp đã có nhiều đóng góp cho kết quả của Công ty. 

Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền
Nhãn hiệu thương mại của công ty là LIMA và TNG đã được đăng ký với cơ quan hữu quan. Ngoài ra, với vị thế và uy tín của công ty đã được các khách hàng tín nhiệm ủy quyền sản xuất các nhãn hiệu như: The Childrensplace, Columbia Sport wear, Julio, Lolitog, Target, Steve & Barry...

Công ty đã đăng ký Logo TNG tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. 
Biểu tượng Công ty đã được đăng ký phát minh, sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam ngày 24 tháng 08 năm 2005.
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Ý nghĩa logo TNG : TNG là tên viết tắt của Thái Nguyên Garment, tên giao dịch của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Thái Nguyên trước đây. Trong chiến lược phát triển thành tập đoàn đa ngành, TNG là tên viết tắt của Thái Nguyên Group hay TN Group. Còn biểu tượng chữ TNG mầu đỏ, nằm trong quả cầu mầu xanh, ý muốn nói đến thương hiệu TNG lớn mạnh mang tầm quốc tế.
Một số hợp đồng lớn đang được thực hiện/ đã được ký kết 

Đơn vị: Nghìn USD

	Đối tác
	Tên hợp đồng
	2007
	2008
	2009
	Hàng hoá

	THE CHILDREN’S PLACE 
	01 – TNG/TCP 07  (18/12/2006)
	10.250
	16.250
	20.250
	Quần sóoc các loại, quần lửng 

	COLUMBIA SPORT WEAR
	01312006         (03/11/2006)
	4.000
	10.000
	20.000
	Hàng Jacket các loại

	CAPITAL GARMENT
	01 –CAP07        (07/12/2006)
	4.500
	5.500
	6.500
	Hàng Jacket các loại

	PAN PACIFIC CO., LTD
	01 TN –PAN/07
	1.500
	2.500
	4.500
	Hàng Jacket các loại

	LOLLITOGS LTD
	01/ TNG –COM (02/01/2007)
	330
	700
	2.330
	Hàng Jacket Nữ các loại

	DISNEY STORE
	01 TNG –DISNEY
	200
	3.000
	5.000
	Quần sóoc các loại, quần lửng

	HABITEX
	01 TN –DG
	467
	1.500
	3.000
	Hàng Jacket các loại

	STEVE & BARRY
	01TN –S&B (21/03/2007)
	160
	860
	1.600
	Quần soóc các loại, quần lửng


13. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006
	Tăng, giảm
	06 tháng năm 2007

	Tổng giá trị tài sản
	73.751
	118.063
	60%
	249.393

	Doanh thu thuần
	105.991
	183.872
	73%
	141.192

	Lợi nhuận từ HĐKD
	4.116
	4.110
	-0,0015%
	7.976

	Lợi nhuận khác
	(639)
	1.000
	-
	1.232

	Lợi nhuận trước thuế
	3.477
	5.109
	47%
	9.208

	Lợi nhuận sau thuế
	2.990
	4.367
	46%
	8.469

	Tỷ lệ cổ tức (%)
	16%
	18%
	2%
	-


Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2006
Theo Báo cáo Kết quả Hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2006, doanh thu của Công ty tăng 73%, lợi nhuận tăng hơn 45% (kể cả trước thuế và sau thuế), cổ tức tăng 2% so với năm 2005. 
Thuận lợi trong hoạt động kinh doanh:

· Hiệp định thương mại dệt may Việt Mỹ có hiệu lực, tạo điều kiện cho công ty phát triển mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường khiến kim ngạch xuất sang thị trường Mỹ tăng 136%, chiếm 66.5% tổng doanh thu của toàn Công ty năm 2006.

· Năm 2005, EU xoá bỏ chế độ hạn ngạch đối với hàng dệt may Việt Nam cũng tạo điều kiện cho công ty phát triển thị trường này, góp phần cho mở rộng đa dạng thị trường, tìm kiếm các khách hàng lớn. Nhờ vậy kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU tăng từ 1.652.000 USD năm 2005 lên 1.854.000 USD năm 2006, đóng góp 9.0 % tổng doanh thu của Công ty.
· Sự thông thoáng hơn của nền kinh tế đã thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào Việt Nam, trong đó có ngành cung ứng nguyên phụ liệu dệt may, đây chính là tiền đề thuận lợi để Công ty chủ động phát triển kinh doanh theo hình thức FOB.

· Cũng trong năm 2006 Công ty đã đầu tư Chi nhánh May Việt Đức với 14 chuyền may hiện đại và công nghệ quản lý tiên tiến, công suất 3.000.000 sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư lên tới 24 tỷ đồng. Mở rộng sản xuất bằng việc đầu tư mới với dây chuyền hiện đại đã giúp Công ty nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng mới.
Khó khăn trong hoạt động kinh doanh
· Lao động tại địa phương hầu hết là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo. Do đó, khi có nhu cầu Công ty phải thực hiện đào tạo rồi mới đưa vào sử dụng. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới chi phí, thời gian mà còn dễ dẫn tới tình trạng chảy máu chất xám nếu không quản lý nguồn nhân lực tốt
· Các rào cản phi thuế quan như hạn ngạch, yêu cầu kỹ thuật,… áp đặt đối với dệt may Việt Nam cùng gây không ít khó khăn cho ngành, đòi hỏi TNG và các doanh nghiệp may phải đầu tư lớn về công nghệ để vượt qua các rào cản kỹ thuật. 
14. Vị trí của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành 
Vị thế của Công ty trong ngành 
Bảng so sánh một số chỉ tiêu trung bình của ngành dệt may Việt Nam năm 2006

	 Chỉ tiêu năm 2006
	Đơn vị tính
	 Toàn ngành 
	 TB ngành 
	 TNG 
	So sánh

	Doanh thu năm 2006
	Tỷ đồng
	122.144
	61,07
	184,08
	301%

	Kim ngạch XK năm 2006
	Triệu đô –la
	5.834
	2,92
	11,23
	385%

	Số lao động năm 2006 
	người
	2.000.000
	1.000
	3.000
	300%

	Doanh thu/Lao động
	triệu đồng/ người/năm
	
	61,07
	61,36
	100%

	Lương bình quân
	triệu đồng/ tháng/tháng
	
	1.200.000
	1.610.000
	134%


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam năm 2006
Tính đến hết năm 2006, cả nước có khoảng hơn 2000(
) doanh nghiệp dệt may, sử dụng hơn 2 triệu(*) lao động, với tổng doanh thu hơn 7.63 tỷ đô –la (76.4% xuất khẩu). Lương bình quân tháng của lao động trong ngành là 1.200.000 đồng (đầu năm 2007). Xét về quy mô (về cả doanh thu, kim ngạch, vốn), TNG không phải là một doanh nghiệp nhỏ trong ngành. TNG chỉ chiếm 0,15% thị phần doanh thu và 0,19% thị phần kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, so với toàn ngành nói chung, TNG vẫn đạt mức trung bình khá (gấp khoảng 3 lần mức trung bình ngành, xem bảng so sánh)
Trong thời gian tới, khi giai đoạn 2 của nhà máy mới tại khu công nghiệp Sông Công đi vào hoạt động (đầu năm 2008), Công ty sẽ trở thành một trong những công ty có năng lực sản xuất lớn nhất tại khu vực phía Bắc với số lượng cán bộ công nhân viên lên tới 6.700 người và 15.000.000 sản phẩm quần/năm hoặc 7.500.000 sản phẩm áo/năm. 
Triển vọng phát triển của ngành

Trong những năm gần đây, dệt may, cùng với dầu thô, da giày và thuỷ sản là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, trong đó dệt may đứng thứ hai với tỷ trọng gần 15% (năm 2005 và 2006)
.
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Theo kế hoạch của Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas), xuất khẩu dệt may năm 2007 đạt 7,5 tỷ đô–la, năm 2010 đạt 10 – 12 tỷ đô–la, năm 2020 đạt 18 – 20 tỷ, tương đương tốc độ tăng trưởng từ 10% – 17%/năm, nhờ những lợi thế như:
· Chi phí nhân công cạnh tranh

· Nguồn lao động dồi dào, với hơn 40% dân số trong độ tuổi lao động và hằng năm bổ sung thêm 1.3 triệu lao động. Ngoài ra, lao động Việt Nam được đánh giá là khéo léo, cần cù
· Thị trường nội địa với dân số 80 triệu người hứa hẹn nhiều cơ hội cho ngành dệt may

· Thị trường nước ngoài như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU,... đã khá quen thuộc với các mặt hàng dệt may Việt Nam và sẽ có nhiều cơ hội mở rộng hơn nữa theo lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam
Thêm vào đó, Hiệp hội Dệt may đã xây dựng chiến lược phát triển về chất cho ngành dệt may Việt Nam, điều này chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ngành đạt được những bước phát triển toàn diện trong thời gian tới. 
Biểu đồ doanh thu toàn ngành 2002 – 2006 và mục tiêu tới năm 2020
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 (Nguồn : Hiệp hội Dệt may Viêt Nam)

Trên cơ sở định hướng chung của ngành, TNG đã xây dựng định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới như sau:
· May mặc giữ vai trò chủ đạo, từng bước đầu tư kinh doanh thêm các mặt hàng mới, trước hết là các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho hàng may mặc là giặt, bao bì, in, thêu,…
· Thị trường xuất khẩu vẫn là chính, tăng dần tỷ lệ nội địa lên 10 –15% năm 2011, cân bằng giữa các thị trường, tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ.

· Liên tục phát triển sản xuất theo cả chiều rộng và chiều sâu bằng việc đầu tư hoàn chỉnh nhà máy TNG Sông Công với quy mô 60 chuyền may và thường xuyên bổ sung đổi mới máy móc thiết bị theo công nghệ mới 
Định hướng phát triển ngành may là chủ lực, mở rộng sang các lĩnh vực phụ trợ rất phù hợp với chiến lược phát triển toàn diện của ngành Dệt may Việt Nam trong thời gian tới. Việc tăng cường đầu tư được xác định trên cơ sở nhận định về tiềm năng và lợi thế của Việt Nam trên thị trường hàng dệt may thế giới và mục tiêu chiến lược của Dệt may Việt Nam giai đoạn tới. Bên cạnh đó, cũng như các đơn vị trong ngành, Công ty cũng đã ý thức được sức nặng của thị trường nội địa với hơn 80 triệu dân với cơ cấu dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng lớn. 
.

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kế hoạch SXKD 5 năm (2007 – 2011)
	Tăng trưởng BQ (%)

	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	

	1
	Doanh thu
	Tỷ đồng
	367
	548
	898
	991
	1.038
	29,6%

	2
	Kim ngạch XK
	Tr USD
	20
	38
	62
	72
	84
	43,2%

	3
	Lao động
	Ngư​ời
	3.500
	6.700
	7.570
	7.570
	7.570
	21,3%

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	23,9
	36,9
	56,7
	86,3
	96,4
	41,7%


Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2007 – 2011 được TNG xây dựng trên cơ sở năng lực sản xuất và nguồn đơn đặt hàng dồi dào từ các khách hàng lớn có quan hệ lâu dài với Công ty. Mặc dù mục tiêu của toàn ngành là tăng trưởng từ 10% – 17%/năm, song TNG với vị trí của doanh nghiệp tương đối khá trong ngành (tốc độ tăng doanh thu đạt 36%/năm so với 20%/năm của ngành trong giai đoạn 2002 – 2006, quy mô về kim ngạch, lao động năm 2006 đều gấp hơn 3 lần mức trung bình ngành), đây là đà lớn để Công ty đạt được mức tăng trưởng nêu trên. Cụ thể là:
· Công suất các nhà máy của TNG hiện chưa được sử dụng hết, các nhà máy mới hoạt động một ca. Cùng với việc đầu tư mới 60 chuyền may và thường xuyên đổi mới máy móc thiết bị cũng như tăng cường sản xuất lên hai đến ba ca/ ngày có thể đưa công suất của Công ty lên gấp 1,8 – 2,7 lần 
· Công ty cũng dự kiến đầu tư thêm một số nhà máy mới để tận dụng lợi thế về giao thông khi đường quốc lộ 03 mới sẽ khởi công vào đầu năm 2008, tận dụng nguồn lao động sẵn có tại các địa phương và thu hút nguồn lao động có trình độ cao về làm việc tại công ty
· Tính đến nay, tuy chưa kết thúc năm 2007 song Công ty đã ký kết được các hợp đồng xuất khẩu thực hiện trong các năm 2008 và 2009 với giá trị tương đối lớn (xem phần trên). Nếu chỉ tính riêng các hợp đồng này thì gần như toàn bộ đầu ra theo kế hoạch của Công ty đã được đảm bảo
· Công ty có quan hệ rất tốt với các nhà cung cấp lớn trên thị trường hàng may mặc thế giới như The Children’s Place, Colombia Sport Wear,... Việc duy trì và phát triển mối quan hệ này giúp TNG có được các đơn hàng lớn, ổn định và thường xuyên
15. Chính sách đối với người lao động
Cơ cấu lao động
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện có 3.999 lao động. Do đặc điểm ngành may là ngành sử dụng nhiều lao động và tính chất công việc đòi hỏi sự khéo léo tỉ mẩn, phù hợp với nữ giới, do đó lao động nữ chiếm 92% trong cơ cấu lao động theo giới của Công ty. Về cơ cấu lao động theo trình độ, công nhân đã qua đào tạo chiếm 89%, tiếp đó là lao động phổ thông. Điều này đòi hỏi Công ty phải áp dụng các chính sách phù hợp để vừa có thể thu hút và tạo động lực cho người lạo động. 
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Chính sách đối với người lao động
Là một doanh nghiệp với 3.999 lao động (tại thời điểm 30/09/2007), Công ty luôn quan tâm tới đời sống và môi trường làm việc cho người lao động. Bên cạnh các chế độ về Bảo hiểm, an toàn lao động mà Bộ luật Lao động quy định, Công ty còn áp dụng các tiêu chuẩn về lao động khác như tiêu chuẩn Trách nhiệm Xã hội SA8000, để đảm bảo các quyền lợi của người người lao động, từ đó, người lao động luôn an tâm gắn bó với Công ty.
Chính sách đào tạo: Đối với người lao động mới và chưa biết nghề may công nghiệp sẽ được Công ty ký hợp đồng đào tạo nghề. Năm 2006, Trung tâm Đào tạo TNG đã tiếp nhận khoảng 1600 học viên, chiếm 42 % lao động nhận mới vào Công ty, chi phí trung bình cho một học viên/tháng là 500.000 đồng. Đối với CBCNV, Công ty hỗ trợ 100% tiền lương, tiền học phí đào tạo đối với cán bộ được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt, Công ty còn hỗ trợ tiền học phí với con của CBCNV đang học tại các trường đại học có nguyện vọng vào làm việc tại Công ty. 



Chính sách lương thưởng: Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương và ban hành các quy chế trả lương, trả thưởng rất linh hoạt theo hình thức chấm ĐIỂM HAY dựa trên 03 thành tố: Know, how, Giải quyết vấn đề và trách nhiệm. Nguyên tắc này khắc phục được tình trạng phân phối bình quân, giúp đánh giá đúng mức độ đóng góp của từng vị trí công tác trong Công ty, gắn liền tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả của từng người, khuyến khích được người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, tạo đà nâng cao hiệu suất làm việc. 



Công ty cũng thực hiện chính sách công khai mức lương, theo đó lao động của công ty được xếp thành 7 cấp khác nhau, tiêu chí xếp hạng và mức lương của từng hạng được công khai để người lao động cùng theo dõi và phấn đấu.

Ngoài chế độ khen thưởng bằng tiền, Công ty còn khen thưởng dưới hình thức tham quan dã ngoại nước ngoài, bằng cổ phiếu để vừa động viên người lao động, vừa tạo ra sự gắn bó của người lao động với Công ty. 


16. Chính sách cổ tức
Chính sách cổ tức của công ty :

 Năm 2005: 16%
 Năm 2006: 18%
Từ năm 2007, Công ty dự kiến chia cổ tức 16%/năm, từ năm 2008 là 16%/năm dưới hình thức tiền mặt hoặc cổ phiếu để tập trung nguồn lực nhằm thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh của Công ty khi hội nhập như tăng thị phần nội địa, đầu tư dự án sản xuất tại khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình và đầu tư các dự án về cơ sở hạ tầng v.v.
17.  Tình hình hoạt động tài chính

Các chỉ tiêu cơ bản
a) Trích khấu hao tài sản cố định
Nguyên tác trích khấu hao của Công ty được dựa trên thời gian hữu dụng ước tính theo quyết định 206/2003/QĐ –BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/12/2003 quy định các tỷ lệ khấu hao được áp dụng tại Việt Nam. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao dựa trên thời gian hữu dụng ước tính như sau: 
	Danh mục
	Năm

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	10 – 20 năm

	Máy móc, thiết bị
	03 – 08 năm

	Phương tiện vận tải
	06 – 10 năm

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	03 – 05 năm


b) Mức lương bình quân
Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động Công ty năm 2006 là 1.610.000 đ/người/tháng
ĐVT: đồng

	Chỉ tiêu 
	Năm 2005
	Năm 2006

	Tổng chi phí lương và thưởng
	20.937.394.610
	42.855.642.200

	Các khoản khác trả cho người lao động
	405.769.500
	659.112.800

	Tổng cộng
	21.343.164.110
	43.514.755.000

	Thu nhập bình quân/người/tháng
	1.160.000
	1.610.000


c) Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay.
d) Các khoản phải nộp theo luật định 
ĐVT: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Năm 2006

	Thuế GTGT 
	0
	0

	Thuế xuất nhập khẩu
	0
	0

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	486.716.482
	742.678.332

	Thuế thu nhập cá nhân
	0
	63.795.911

	Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	50.181.902
	290.713.160

	Các loại thuế khác
	55.715.352
	93.362.330

	Tổng cộng:
	592.613.736
	1.190.549.733


(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2005 – 2006.)
e) Trích lập các quỹ theo luật định
Công ty trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định áp dụng cho các doanh nghiệp là công ty cổ phần và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:
Tổng số lợi nhuận của Công ty sau khi nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định được phân phối theo thứ tự sau:

· Khấu trừ các khoản tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, phạt nợ quá hạn, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm chế độ hợp đồng kinh tế và các khoản chi phí khác;
· Khấu trừ các khoản lỗ năm trước chuyển sang;
Sau khi trừ các khoản trên, lợi nhuận còn lại được phân vào các quỹ của Công ty và phân chia như sau:
· Các quỹ khác: nếu lợi tức vượt trên 10% năm thì được phân bổ cho các Quỹ sau: 
· Quỹ đầu tư phát triển
· Quỹ khen thưởng phúc lợi   

Tổng mức trích lập các quỹ không vượt quá 30% tổng mức lợi nhuận thuần còn lại và mức trích lập cụ thể do ĐHCĐ quyết định hằng năm trên cơ sơ tuân thủ các quy định của Pháp luật và phù hợp với tình hình cụ thể của Công ty. 
f) Tình hình trích lập các quỹ tại Công ty như sau 

 ĐVT: đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	% LNST
	Năm 2006
	% LNST

	Quỹ đầu tư phát triển
	667.987.070
	22,3%
	0
	0

	Quỹ dự phòng tài chính
	0
	0
	0
	0

	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	400.233.013
	13,4%
	523.075.000
	11,9%

	Quỹ khác thuộc vốn CSH
	0
	0
	0
	0


g) Tổng dư nợ vay 
ĐVT: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/ 2005
	31/12/2006
	30/06/2007

	Vay ngắn hạn 
	41.385.327.689
	71.080.891.843
	95.080.124.375 

	Vay trung và dài hạn 
	0
	0
	31.486.815.260 


Trong năm 2006, 2007 và đầu  năm 2008 Công ty triển khai dự án Nhà máy TNG Sông Công với tổng vốn đầu tư lên tới 200 tỷ đồng, vì vậy dư nợ của Công ty tăng lên đáng kể trong thời gian qua. Tuy nhiên, Công ty vẫn được các Ngân hàng xếp định mức tín nhiệm AA và sẽ tiếp tục tận dụng nguồn vốn vay dài hạn qua kênh huy động này. Đồng thời, Công ty cũng dự kiến huy động nguồn vốn dài hạn cho sản xuất bằng hình thức phát hành tăng vốn.
h) Tình hình công nợ hiện nay
Các khoản phải thu 
Do đặc thù sản xuất của Công ty, sau khi xuất hàng, thời gian hoàn chỉnh thủ tục bán hàng, thanh toán và nhận tiền từ khách hàng thường mất thời gian (do hơn 90% sản phẩm của Công ty tiêu thụ tại thị trường nước ngoài), có thể lên tới cả tháng kể từ khi xuất hàng. Vì vậy, các khoản phải thu trên báo cáo tài chính tại một thời điểm cụ thể có thể có giá trị lớn. 
ĐVT:  triệu đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	31/12/2006
	30/06/2007

	
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số

	Phải thu khách hàng
	
	13.634
	959
	14.493
	 –
	36.923

	Trả trước cho người bán
	
	3.608
	 –
	2.009
	 –
	20.395

	Phải thu khác
	
	1.477
	 –
	521
	 –
	2.554

	Tổng
	
	18.719
	959
	17.023
	 –
	59.872

	Dự phòng phải thu khó đòi
	
	
	
	(959)
	
	


Các khoản phải trả 
ĐVT: triệu đồng
	Chỉ tiêu


	31/12/2005
	31/12/2006
	30/06/2007

	
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số
	Nợ quá hạn
	Tổng số

	Phải trả cho người bán
	
	9.571
	 –
	10.259
	 –
	46.269

	Người mua trả tiền trước
	
	1.169
	 –
	3.894
	 –
	392

	Phải trả công nhân viên
	
	4.051
	 –
	9.901
	 –
	6.892

	Thuế và các khoản phải nộp NN
	
	491
	 –
	848
	 –
	592

	Chi phí phải trả
	
	
	 –
	78
	 –
	0

	Các khoản phải trả phải nộp khác
	
	498
	 –
	800
	 –
	1.377

	Tổng nợ phải trả
	
	15.780
	
	25.780
	
	55.522


Khoản người mua trả tiền trước và các khoản phải trả phải nộp khác trong báo cáo tài chính  năm 2005 và báo cáo tài chính đã kiểm tóan năm 2006 có sự chênh lệch 350.750.000đ do trong báo cáo tài chính 2005 thì thể hiện khỏan tiền 350.750.000đ trong các khoản phải trả phải nộp khác còn trong báo cáo tài chính đã được kiểm tóan năm 2006 cho ngày 31/12/2005 thì thể hiện trong mục người mua trả tiền trước.
Hầu như các khoản phải trả quá hạn không đáng kể vì hầu hết là mở L/C hoặc trả trước để nhận hàng thuận lợi. Riêng khoản phải trả công nhân viên là chi phí lương tháng thứ 13 được trích trước. Lương tháng thứ 13 cộng với các khoản thưởng cho cán bộ công nhân viên năm 2006 được trích trước song thực tế các khoản này chỉ được thanh toán vào thời điểm đầu quý I năm tài chính tiếp theo sau khi Công ty tổng kết hoạt động kinh doanh cả năm. Chi phí này thường được thể hiện bằng khoản phải trả công nhân viên trong báo cáo tài chính năm.
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  
	Các chỉ tiêu
	31/12/2005
	31/12/2006

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)
	
	

	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn
	0,69
	0,57

	+ Hệ số thanh toán nhanh
	0,41
	0,22

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	

	+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản
	0,78
	0,82

	+ Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu
	3,65
	4,9

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)
	
	

	+ Vòng quay hàng tồn kho
	8,75
	5,92

	+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	1,44
	1,56

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)
	
	

	 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 
	2,8%
	2,4%

	 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH
	19,0%
	21,9%

	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH trung bình
	19,7%
	24,5%

	 + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
	4,1%
	3,7%

	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/TTS trung bình
	5,1%
	4,6%

	 + Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Tổng tài sản 
	5,6%
	3,5%


Chỉ tiêu thanh toán: Từ năm 2006 Công ty phát triển mạnh theo hướng chú trọng xuất khẩu hàng FOB, do đó nguyên phụ liệu dự trữ thường rất lớn. Ngoài ra, với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty, giá trị hợp đồng xuất khẩu thường từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đô-la, thủ tục thanh toán mất khá nhiều thời gian (lên tới cả tháng), cộng với dự trữ nguyên phụ liệu và thành phẩm chờ xuất cho các đơn hàng lớn khiến hàng tồn kho chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng tài sản (trên 20%). Mặc dù vậy, nhờ việc tìm nguồn, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và mua nguyên vật liệu từ trước khi bắt đầu năm tài chính, Công ty vẫn chủ động được vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo được khả năng thanh toán.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Năm 2006 là năm quy mô của Công ty tăng trưởng đột biến trên nhiều mặt. Tổng tài sản tăng hơn 60% (từ 73,5 tỷ đồng năm 2005 lên 118 tỷ đồng năm 2006), vốn chủ sở hữu tăng 27,5% (từ 16,2 tỷ đồng lên 20,7 tỷ đồng). Tốc độ phát triển và mở rộng kinh doanh nhanh trong khi nguồn tài trợ bằng vốn chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu, do đó các dự án mới của Công ty phải chủ yếu dựa vào các khoản vay. Để cân đối nguồn vốn, dự kiến trong thời gian tới, sau khi Công ty huy động vốn bằng phương thức phát hành cổ phiếu tỷ lệ vay nợ sẽ giảm đi, tỷ trọng vốn chủ sở hữu sẽ tăng lên.
Chỉ tiêu năng lực hoạt động: Hầu hết sản phẩm của Công ty đều được xuất ra nước ngoài (hơn 90%), do đó thành phẩm thường phải lưu kho để chờ xuất theo lô. Mặc dù năm 2006 vòng quay hàng tồn kho của Công ty có giảm, song với đặc thù ngành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ số này vẫn ở mức khả quan (gần 6 lần). Tương tự, vòng quay tổng tài sản tăng nhẹ song vẫn ở mức khá khiêm tốn do Công ty đầu tư dự án nhà máy TNG Sông Công khiến giá trị tổng tài sản thời điểm 31/12/2006 tăng hơn 60% so với cùng kỳ song thực tế chưa được đưa vào sử dụng.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Năm 2006 là năm Công ty có sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô (tổng tài sản tăng hơn 53%, vốn chủ sở hữu tăng hơn 27,5%) và chỉ tăng thực sự vào nửa cuối năm, do đó tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế chưa theo kịp. Các chỉ số khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân và tổng tài sản bình quân sẽ phản ánh đúng hơn tình hình của Công ty. Dự kiến năm 2007 khả năng sinh lời của Công ty sẽ được cải thiện rõ hơn khi các tài sản được đưa vào khai thác. 
18. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị 
a) Chủ tịch HĐQT 
	ÔNG: 
	NGUYỄN VĂN THỜI

	Giới tính:  
	Nam


	Ngày tháng năm sinh: 
	 27/01/1958

	Số CMTND: 
	 090117808 (công an tỉnh Bắc Thái cấp ngày 07/07/1992)

	Quốc tịch: 
	 Việt Nam

	Dân tộc: 
	 Kinh

	Quê quán: 
	 Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

	Địa chỉ thường trú: 
	 Số nhà 96 tổ 15 – Phường Phan Đình Phùng – Thành phố Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	 0280 854.462

	Trình độ văn hóa: 
	 12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	 Kỹ sư cơ điện mỏ, cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị.

	Quá trình công tác: 
	 

	
	6/1982 – 11/1992: 
	Đội trưởng đội vật tư Công ty Xây lắp Điện Bắc Thái

	
	12/1992 – 1/1993:
	Trưởng phòng vật tư Công ty Xây lắp Điện Bắc Thái

	
	2/1993 – 9/1993:
	Phó giám đốc Xí nghiệp May Bắc Thái

	
	10/1993 – 12/2002: 
	Giám đốc Công ty May Thái nguyên

	
	1/2003 đến nay:
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Thái Nguyên

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Số cổ phần nắm giữ: 
	792.814 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

	Những người có liên quan:
	· Con – Nguyễn Đức Mạnh sở hữu 200.000 cổ phần

· Con – Nguyễn Mạnh Linh sở hữu 200.000 cổ phần

· Vợ: Đỗ Thị Hà sở hữu 200.000 cổ phần.
· Em trai: Nguyễn Văn Thới sở hữu 65.863 cổ phần



b) Thành viên HĐQT

	1. Ông:
	LÃ ANH THẮNG

	Giới tính:  
	Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	24/08/1975

	Số CMTND: 
	090774801 do công an Thái Nguyên cấp ngày 20/06/1997

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	 Kinh

	Quê quán: 
	 Thôn Đại – Xã Phụng Công – Huyện Văn Giang – Hưng Yên

	Địa chỉ thường trú: 
	 Số nhà 4B – Tổ 01 – Phường Trưng Vương – Thành phố Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	 0280 662.024

	Trình độ văn hóa: 
	 12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	 Quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ

	Quá trình công tác: 
	 

	
	1997 – 1999:
	Công tác tại Xí nghiệp đá – Công ty Việt Bắc

	
	06/1999 – nay:
	Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

	Số cổ phần nắm giữ: 
	90.787 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

	Những người có liên quan:
	Anh trai: Lã Anh Chiến sở hữu 5.000 cổ phần

	
	

	2. Ông:
	 NGUYỄN VIỆT THẮNG

	Giới tính:  
	 Nam

	Ngày tháng năm sinh: 
	 24/07/1975

	Số CMTND: 
	090 717 849 do công an Thái Nguyên cấp ngày 22/10/2004

	Quốc tịch: 
	 Việt Nam

	Dân tộc: 
	 Kinh

	Quê quán: 
	 Xã Quang Hưng – Huyện Kiến Xương – Tỉnh Thái Bình

	Địa chỉ thường trú: 
	 Số nhà 05 – Ngõ 78 – Đường Lương Ngọc Quyến – Thành phố Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280 662 024

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh doanh thương mại

	Quá trình công tác: 
	

	
	1996 – 2004:
	Công tác tại công ty vận tải biển liên doanh Việt – Pháp

	
	2005 – nay
	Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	 Uỷ viên HĐQT, Trưởng phòng Thị trường

	Số cổ phần nắm giữ: 
	132.048 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

	Những người có liên quan:
	Không


	3. Bà: 
	 ĐOÀN THỊ THU

	Giới tính:  
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh: 
	15/06/1972 

	CMTND: 
	090632991 do công an Thái Nguyên cấp ngày 05/07/1997.

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Hội Xá – Hương Sơn – Mỹ Đức – Hà Tây

	Địa chỉ thường trú: 
	Tổ 10 – Phường Hương Sơn – Thành phố Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280 757 483

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cao đẳng công nghệ may.

	Quá trình công tác: 
	

	
	1993 – nay: 
	Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Uỷ viên HĐQT, Giám đốc chi nhánh may Việt Thái

	Số cổ phần nắm giữ: 
	37.400 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

	Những người có liên quan:
	Không


	4. Bà: 
	LÝ THỊ LIÊN

	Giới tính:  
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh: 
	14/07/1962.

	CMTND: 
	090 888 102 do công an Thái Nguyên cấp ngày 05/07/1997

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Thành phố Lào Cai.

	Địa chỉ thường trú: 
	Số nhà 999, tổ 9, phường Phú Xá – Thành phố Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280 856425 máy lẻ 214.

	Trình độ văn hóa: 
	12/12

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác: 
	 

	
	1989 – 1995:
	Ngân hàng công thương Yên Bái

	
	1996 – 2002:
	Công ty May Thái nguyên

	
	1998 – 2002:
	Kế toán trưởng công ty may

	
	2003 – nay:
	UVHĐQT – KTT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng

	Số cổ phần nắm giữ: 
	65.173 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

	Những người có liên quan:
	Không


 Danh sách Ban kiểm soát 
a) Trưởng Ban Kiểm soát 
	Ông: 
	NGUYỄN HUY HOÀNG

	Giới tính:  
	Nam



	Ngày tháng năm sinh: 
	01/10/1955

	CMTND: 
	090022815 cấp ngày 22/06/1996 tại công an tỉnh Bắc Thái

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Xã Quang Hưng – Huyện Kiến Xương – Tỉnh Thái Bình

	Địa chỉ thường trú: 
	Tổ 20 – Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280.856.425/215 – 0913.286.517

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kế toán – Tài chính. 

	Quá trình công tác: 
	 

	
	8/1972 – 12/1977:
	Trung đoàn 51 Thái Bình, Dự khoá không quân, Trung đoàn 237 – Bộ tư lệnh PKKQ

	
	01/1978 – 05/1983:
	Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Thái

	
	05/1983 – nay:
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Trưởng ban kiểm soát

	Số cổ phần nắm giữ: 
	188.803 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

	Những người có liên quan:
	Con gái: Nguyễn Phương Thảo sở hữu 20.320 cổ phần.
Con gái: Nguyễn Phương Nhung sở hữu 30.000 cổ phần.


b) Thành viên Ban Kiểm soát 
	1. Bà: 
	CAO THỊ TUYẾT

	Giới tính:  
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh: 
	03/03/1957

	CMTND: 
	090448761 do công an Bắc Thái cấp ngày 07/05/1981

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Xã Huống Thượng – Huyện Đồng Hỷ – Thái Nguyên

	Địa chỉ thường trú: 
	Tổ 23 – Phường Gia Sàng – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280.856.425 máy lẻ 208

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác: 
	 

	
	12/1979 – 2/1994:
	Xí nghiệp May Bắc Thái (nay là công ty CP may XK TN)

	
	3/1994 – 3/1999: 
	Công ty TNG (nay là công ty CP may XK TN)

	
	04/1999 – nay:
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Ủy viên BKS

	Số cổ phần nắm giữ: 
	63.840 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

	Những người có liên quan:
	Con trai : Phan Thanh Tuấn sở hữu 5.360 cổ phần.


	2. Bà: 
	NGUYỄN THỊ MINH THỌ

	Giới tính:  
	Nữ

	Ngày tháng năm sinh: 
	04/03/1957

	CMTND: 
	Phú Thọ

	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	Dân tộc: 
	Kinh

	Quê quán: 
	Hà Tây

	Địa chỉ thường trú: 
	Tổ 10 xã Quyết Thắng thành phố Thái Nguyên.

	Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
	0280 653 507

	Trình độ văn hóa: 
	10/10

	Trình độ chuyên môn: 
	Tiến sỹ kinh tế

	Quá trình công tác: 
	 

	
	1980 – 1984:
	Giảng viên bộ môn kế toán trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

	
	1985 – 1989:
	Phó trưởng bộ môn kế toán khoa kinh tế trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

	
	1990 – 1996:
	Trưởng bộ môn kế toán khoa kinh tế trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

	
	1996 – 2000:
	Làm nghiên cứu sinh 

	
	2000 – 2004:
	Phó trưởng khoa kinh tế, giảng viên chính trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

	
	2005 – nay:
	Trưởng khoa kế toán trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên, giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển bền vững Việt Bắc của Đại học Thái Nguyên.

	
	3/2007 – nay:
	Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Thành viên Ban Kiểm soát

	Số cổ phần nắm giữ: 
	50.000 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật: 
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty:
	Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:
	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

	Những người có liên quan:
	Không


Danh sách Ban Giám đốc
a) Tổng Giám đốc: Lý lịch như trên
b) Phó Tổng Giám đốc: Lý lịch như trên
Kế toán trưởng: Lý lịch như trên 
19. Tài sản

Giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2006 







Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá
	Hao mòn lũy kế
	Giá trị còn lại

	I
	TSCĐ Hữu hình
	76.783
	29.938
	46.845

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	26.737
	5.946
	20.791

	2
	Máy móc thiết bị
	45.077
	22.380
	22.697

	3
	Phương tiện vận tải
	2.697
	929
	1.768

	4
	Dụng cụ quản lý
	1.272
	683
	589

	5
	TSCĐ khác
	0
	0
	0

	II
	TSCĐ Vô hình
	78
	22
	56

	1
	Phần mềm ứng dụng
	78
	22
	56

	
	Tổng cộng
	76.861
	29.960
	46.901


(Nguồn: Báo cáo Kiểm toán năm 2006)
Giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm 30/06/2007 

Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá
	Hao mòn lũy kế
	Giá trị còn lại

	I
	TSCĐ Hữu hình
	114.684
	36.860
	77.824

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	28.104
	7.907
	20.197

	2
	Máy móc thiết bị
	77.841
	26.588
	51.253

	3
	Phương tiện vận tải
	7.346
	1.424
	5.922

	4
	Dụng cụ quản lý
	1.393
	941.0
	452

	5
	TSCĐ khác
	
	
	

	II
	TSCĐ Vô hình
	222
	27
	195

	1
	Phần mềm ứng dụng
	222
	27
	195

	
	Tổng cộng
	114.906
	36.887
	78.019


(Nguồn: Báo cáo Tài chính Quý II năm 2007)
Danh sách nhà xưởng đất đai hiện Công ty đang quản lý

	Địa chỉ
	Diện tích 
	Tình hình sử dụng
	Quyền sử dụng đất
	Vị trí đất(*)

	Số 160 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên 
	9.865 (m2)
	Văn phòng và nhà xưởng
	Đất thuê 50 năm 
	1

	Số 221 đường Thống Nhất, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên
	10.790 (m2)
	Văn phòng và nhà xưởng
	Đất thuê 50 năm
	1

	Khu Công nghiệp B, Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
	102.000 (m2)
	Văn phòng và nhà xưởng
	Đất thuê 50 năm
	1

	Tổ 18, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên
	4.600 (m2)
	Khu tập thể công nhân
	Đất thuê 50 năm
	2

	Tổ 20, Phường Phan Đình Phùng, Thành Phố Thái Nguyên
	3.254 (m2)
	Khu nhà chung cư
	Đất thuê 50 năm
	1


Ghi chú: (*) Căn cứ theo Quyết định số 785/QĐ-STC ngày 27/11/2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 27/11/2006 về việc quy định đơn giá đất của Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Nguyên và Biên bản xác định đơn giá thuê đất của Công ty Cổ phần May xuất khẩu Thái Nguyên ngày 24/11/2006
20. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 
Cuối năm 2007, đầu năm 2008 Công ty dự kiến hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng để xây dựng cho nhà máy TNG Sông Công phục vụ cho việc mở rộng sản xuất. Tuy nhiên việc đầu tư này chưa thể đem lại kết quả ngay, do đó tỷ suất lợi nhuận năm 2007 và 2008 sẽ giảm nhẹ. Từ năm 2009 khi việc đầu tư đem lại kết quả, tỷ suất lợi nhuận của Công ty sẽ được phục hồi. Công ty dự kiến sẽ tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức cho cổ đông và trích quỹ các quỹ theo quy định.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2007 – 2009
Đơn vị:tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	2006
	2007 (kế hoạch)
	2008 (kế hoạch)
	2009 (kế hoạch)

	
	Giá trị
	Giá trị
	tăng/giảm
	Giá trị
	tăng/giảm
	Giá trị
	tăng/giảm

	Doanh thu 
	184
	367
	99,5%
	548
	49,3%
	898
	63,9%

	Lợi nhuận sau thuế
	4,4
	17,2
	290,9%
	26,6
	54,6%
	44.3
	66,5%

	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
	2,8%
	4,68%
	1,88%
	4,85%
	0,17%
	4,93%
	0,08%

	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân 
	23,8%
	30,4%
	6,6%
	30,7%
	0,3%
	44,4%
	13,7%

	Tỷ lệ cổ tức 
	18%
	16%
	-2%
	16%
	0%
	16%
	0%


Riêng trong năm 2007. Công ty đề ra các mục tiêu sau: 
· Tổng doanh thu: 367 tỷ, trong đó xuất khẩu 98,5%, tăng doanh thu nội địa lên 1,5%
· Thu nhập bình quân trên tháng: 1.751.000 đ/ người/ tháng.

· Năng suất lao động toàn công ty: 6,88 USD/ Người/ ngày.
· Cuối năm 2007, đầu năm 2008 hoàn thành việc đầu tư nhà máy TNG Sông Công có diện tích khoảng 10 ha với tổng mức đầu tư là trên 200 tỷ đồng
Khả năng thực hiện
Trong năm 2007 Công ty hoàn thành giai đoạn I của Nhà máy TNG Sông Công, đưa thêm 24 chuyền may vào hoạt động. Đến hết quý II năm 2007 Công ty đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2007

Khi hoàn thành giai đoạn II của Nhà máy TNG Sông Công vào quý I năm 2008, Công ty dự kiến đưa vào hoạt động thêm 60 chuyền may và tuyển dụng thêm 3500 công nhân để mở rộng sản xuất. Ngoài ra, các mặt hàng mới, trước hết là các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho hàng may mặc là giặt, bao bì, in, thêu sẽ tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho Công ty. Đồng thời, Công ty cũng dự kiến đưa vào sử dụng phần mềm điều hành sản xuất nhằm kiểm soát tốt hơn về mặt quản lý đơn hàng, tiến độ giao hàng.

Đến năm 2009 Công ty sẽ đưa tổng số lao động lên 7600 người, đưa các xí nghiệp sang chế độ làm việc hai ca để khai thác hết công suất máy móc thiết bị, thu hồi khấu hao nhanh, giúp doanh thu của Công ty tăng 61% và lợi nhuận tăng 166%. Lĩnh vực đầu tư hạ tầng và kinh doanh bất động sản là những kế hoạch dài hạn. Trong giai đoạn 2007 – 2009 Công ty bước đầu mở rộng sang các lĩnh vực với việc lập dự án, xin phê duyệt và thực hiện đầu tư. Nếu không có đột biến lớn, tình hình hoạt động của mảng này sẽ chỉ thực sự ảnh hưởng rõ nét đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2010.
Ngoài ra, với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, Công ty đã hoạch định lộ trình phát triển của mình với định hướng mở rộng sang các ngành kinh doanh khác, cụ thể như: 

· Tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Phần vốn tăng thêm và thặng dư vốn sẽ đầu tư mở rộng sản xuất và đầu tư sang các lĩnh vực kinh doanh mới. 

· Mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực mới như thương mại, bất động sản như các trung tâm thương mại, khu công nghiệp, … Một số dự án Công ty dự định triển khai trong những năm tới:

· Dự án đầu tư xây dựng chợ trung tâm thị xã Sông Công với diện tích khu vực chợ là 2 ha và tổng vốn đầu tư ước tính 50 tỷ đồng: Dự kiến năm 2008 khởi công xây dựng, năm 2009 đưa vào khai thác sử dụng.
· Dự án tòa nhà 9 tầng đa năng (vừa làm văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê và làm trung tâm thương mai) tại mặt tiền Chi nhánh may Việt Thái với diện tích sàn là 10.000 m2, tổng vốn đầu tư tạm tính 30 tỷ đồng. Năm 2008 khởi công xây dựng, năm 2009 đưa vào khai thác sử dụng

· Dự án toà nhà chung cư 9 tầng và 3 tầng tại khu đất hơn 9000 m2 của công ty tại tổ 20 phường Phan Đình Phùng thành phố Thái nguyên với diện tích sàn hơn 20.000 m2, tổng vốn đầu tư tạm tính hơn 50 tỷ đồng. Hiện tại đã đóng cọc móng và năm 2008 tiếp tục thi công để đưa vào kinh doanh phát huy hiệu quả khu đất và thu hồi vốn đã đầu tư

· Dự án trung tâm thương mại tại khu đất văn phòng công ty 160 đường Minh Cầu thành phố Thái nguyên với qui mô 15 tầng diện tích sàn hơn 30.000 m2, tổng vốn đầu tư tạm tính là 100 tỷ đồng. Dự kiến năm 2010 khởi công

Dự án công trình Hạ tầng Khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình với tổng diện tích trên 500 ha. UBND tỉnh Thái Nguyên đã cho phép lập qui hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiêp. Công ty đang tiến hành các công việc trên để xin cấp phép đầu tư vào quí I năm 2008. 
Bảng kế hoạch kinh doanh của Công ty thực sự đã được xây dựng trên cơ sở các khảo sát và dự báo của Công ty về tình hình ngành cũng như trên cơ sở tham khảo kế hoạch chiến lược của Hiệp hội Dệt may, dự kiến của các khách hàng lớn và khách hàng tiềm năng cũng như chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, Công ty tin chắc rằng nếu tình hình kinh doanh của Công ty được đặt trong bối cảnh hiện nay và những năm sắp tới thì mục tiêu mà Công ty đặt ra là có cơ sở để đạt được.  
21. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Đánh giá SWOT
Điểm mạnh (Strengths)

· Đội ngũ lãnh đạo cao cấp có tầm nhìn chiến lược, có năng lực lãnh đạo và định hướng phát triển tốt với gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành may.
· Công ty có hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ, hệ thống sản xuất được tổ chức một cách khoa học, chặt chẽ.
· Công ty có cơ sở khách hàng tốt trong đó có những khách hàng lớn như The Children’s Place, Colombia Sportwear,… Công ty cũng xây dựng được mối quan hệ tốt với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn, nhờ đó nguồn cầu đầu ra của Công ty tương đối dồi dào và ổn định.
· Trung tâm Đào tạo chuyên trách giúp Công ty không ngừng nâng cao tay nghề của người lao động và phần nào tự đáp ứng được nhu cầu lao động trong quá trình mở rộng sản xuất.
Điểm yếu (Weaknesses)

· Công tác quảng bá và phát triển thương hiệu chưa thực sự tốt. Thương hiệu TNG – Thainguyen Garment (May Thái Nguyên) tuy được các nhà nhập khẩu nước ngoài đánh giá cao song chưa quen thuộc với người tiêu dùng trong nước.
· Khâu thiết kế sản phẩm của Công ty chưa mạnh, chưa đóng góp nhiều giá trị gia tăng vào sản phẩm. Đây cũng là điểm yếu chung của ngành dệt may Việt Nam. 
Cơ hội (Opportunities)

· Việt Nam gia nhập WTO sẽ là cánh cửa mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ngành may nói riêng tham gia bình đẳng vào thị trường toàn cầu.
· Chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho Công ty trong những giai đoạn phát triển sắp tới.
· Thị trường xuất khẩu như Mỹ, EU,… đã khá quen thuộc với hàng dệt may Việt Nam nói chung, trong đó có thương hiệu TNG.  Thị trường nội địa với dân số hơn 80 triệu người là thị trường đầy tiềm năng với Công ty.

· Chiến lược phát triển về chất của ngành Dệt may Việt Nam sẽ là tiền đề thuận lợi cho các đơn vị trong ngành, giảm tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu

 Nguy cơ (Threats)

· Sự cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu dệt may khác như Trung Quốc, Ấn Độ,… là những nước có nhiều lợi thế hơn về thị trường, nguyên phụ liệu,… không chỉ đe doạ thị trường xuất khẩu mà còn chiếm lĩnh cả thị trường nội địa.
· Hiện tại, khi Việt Nam đang trong lộ trình thực hiện các cam kết gia nhập WTO, hàng dệt may Việt Nam vẫn phải chịu một số hàng rào phi thuế quan như các tiêu chuẩn chất lượng, quy định chống bán phá giá, quy chế giám sát,… 
Với tư cách là tổ chức tư vấn Công ty Chứng khoán Đầu tư xin đưa ra đánh giá về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trong giai đoạn từ năm 2007 – 2009 như sau:

Trên cơ sở các thông tin thu thập được, sau khi nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Công ty Chứng khoán Đầu tư cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG dự kiến trong giai đoạn 2007 – 2009 là phù hợp và khả thi nếu không có những biến động bất thường và bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Chúng tôi lưu ý rằng các ý kiến nhận xét của chúng tôi được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có tính chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính, chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Các nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
22. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: 
Không có

23. Các thông tin tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà có ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết
Không có

PHẦN V
CỔ PHIẾU NIÊM YẾT
1. Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá:
10.000/cổ phần
3. Tổng số chứng khoán niêm yết: 
   
5.430.000 cổ phiếu
4. Giá trị sổ sách của cổ phiếu:


	Giá trị sổ sách
	=
	​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng phúc lợi   _________________________________________________

	
	
	Số cổ phiếu đang lưu hành


Tại thời điểm 31/12/2006 
	Giá trị sổ sách
	=
	​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 19.944.429.702 __________________

184.026
	=
	108.378 đồng/cổ phần              (Mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần)


Tại thời điểm 30/06/2007
	Giá trị sổ sách
	=
	​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 66.133.330.306 ___________________

5.430.000
	=
	12.179 đồng/cổ phần


5. Các cam kết về hạn chế chuyển nhượng
	Cổ đông
	Thời gian
	Số lượng (cổ phần)

	Thành viên HĐQT,  BKS, BGĐ
	6 tháng kể từ ngày niêm yết
	1.420.864

	
	    6 tháng tiếp theo
	710.430


6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài


Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phiếu niêm yết của Công ty theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông là người nước ngoài tại Công ty hiện nay là 0 % (đến thời điểm 30/06/2007)

Sau khi niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ – TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. trong đó quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.
7. Các loại thuế có liên quan

Công ty hiện đang áp dụng thuế suất 28% trên thu nhập chịu thuế 
Theo Thông tư 100/2004/TT –BTC ngày 20/10/2004 hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán. Theo đó thì:
· Về thuế GTGT
Tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán không chịu thuế GTGT đối với các hoạt động: Môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán và một số lĩnh vực khác được quy định tại điểm 1 mục II Thông tư 100/2004.
· Về thuế TNDN
Theo tiết 2.1. điểm 2. mục III Thông tư 100/2004 các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh doanh trên mọi lĩnh vực (trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ) có thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, thu nhập từ đầu tư chứng khoán trong kỳ tính thuế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tính thuế TNDN.
Thuế suất Thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty là 28%.
· Thuế thu nhập cá nhân
Đối với cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư chứng khoán tại Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán và các khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành.
 Thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng: Theo hướng dẫn tại công văn số 1867 ngày 15/05/2007của Bộ Tài Chính, các khoản tiền thưởng dưới hình thức cổ phiếu mà cá nhân nhận được từ cơ quan chi trả thu nhập thuộc diện thường xuyên thu nhập chịu thuế và phải tổng hợp vào thu nhập để tính thuế TNCN theo biểu tính lũy tiến từng phần. Cách xác định thu nhập chịu thuế với cổ phiếu thưởng như sau:

+ Trường hợp doanh nghiệp mua cổ phiếu bên ngoài, doanh nghiệp thưởng cho người lao động thì thu nhập chịu thuế là giá thực tế của doanh nghiệp mua.

+ Trường hợp doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để thưởng thì thu nhập chịu thuế được xác định căn cứ vào tổng giá trị mệnh giá của cổ phiếu thưởng.
PHẦN VI
CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI NIÊM YẾT
1. Tổ chức tư vấn niêm yết

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSC)
Website
: 

www.bsc.com.vn
Email

:

service@bsc.com.vn
Trụ sở
:
Tầng 10. Tòa A. Tháp đôi Vincom. 191 Bà Triệu. Quận Hai Bà Trưng. Tp. Hà Nội
Điện thoại
:

(84 –4) 2 200 673
Fax

:

(84 –4) 2 200 669

2. Tổ chức kiểm toán

Công Ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) thành viên của Delloitte Touche Tohmatsu
Địa chỉ

:

Số 08 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại
:

04.8524 123
Fax

:

04.8524 143

 PHỤ LỤC
1. Phụ lục I  
: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Phụ lục III
: Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2006, Báo cáo tài chính Quý I, II năm 2007
3. Phụ lục IV
: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết
4. Phụ lục V
: Các tài liệu khác
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


	                    TỔNG GIÁM ĐỐC
                        KẾ TOÁN TRƯỞNG
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Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG








CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG





VĂN PHÒNG CÔNG TY





CHI NHÁNH MAY VIỆT ĐỨC
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CHI NHÁNH MAY VIỆT MỸ





TRUNG TÂM THỜI TRANG TNG





Năm 2006





Năm 2005





Biểu đồ cơ cấu thị trường xuất khẩu qua các năm 2005 – 2006
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� Tính trên tổng số cổ phần đã phát hành


� Tại thời điểm 30/06/2007


� Nguồn: Hiệp hôi Dệt may Việt Nam


� Nguồn: Tổng Cục Thống kê
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